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TIẾT 28, 29 - BÀI 16: QUYỀN THAM GIA 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ XÃ HỘI

I. Mục tiêu
		1. Kiến thức: 
	- Hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
- Nêu được các hình thức tham gia quản lí NN, quản lí XH của công dân; hiểu được trách nhiệm của NN và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
- Nêu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
- Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi.
- GV tích hợp QPAN.
2. Năng lực 
- Năng lực: Tự học; Giải quyết vấn đề; Sáng tạo; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng CNTT; Sử dụng ngôn ngữ; Tính toán.
3. Phẩm chất: Trung thực, yêu nước, trách nhiệm.	
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học:
- Máy tính, máy chiếu
           - Bảng phụ, bút dạ, sơ đồ tư duy, phiếu học tập.
2. Học liệu:
- Sách giáo khoa, tình huống có vấn đề, hình ảnh minh họa.
           3. Địa điểm dạy học
           Thư viện trường
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1:  Khởi động
a) Mục đích: 
- Giới thiệu bài học, giúp học sinh hứng thú với bài học, tạo ra ấn đề để dẫn dắt vào bài học.	
b) Nội dung: 
	- Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm để giải quyết vấn đề nhằm tìm hiểu những việc làm trong đời sống thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH.
	c) Sản phẩm: 
	- HS thảo luận nhóm và biết được thế nào là thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH.
	d) Tổ chức thực hiện: 
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV cho HS thảo luận nhóm vấn đề sau:
Hãy kể lại việc mà gia đình hoặc những người xung quanh em tham gia bàn bạc, quyết định những công việc của địa phương.
- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh tham gia thảo luận nhóm để giải quyết vấn đề.
- Báo cáo và thảo luận: GV mời học sinh bất kỳ của nhóm trả lời, học sinh nhóm khác nhận xét.
- Kết luận, nhận định: Việc ba mẹ chúng ta đi bầu cử, góp ý kiến phát biểu, biểu quyết trong các cuộc họp ở khu dân cư, xã, phường, … là đang thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH. Vậy quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH là gì? PL nước ta quy định như thế nào về vấn đề này? Lớp ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
	Nội dung 1. Đặt vấn đề 
a) Mục đích: 
	- Giúp HS nhận biết được các quyền và nghĩa vụ khi tham gia quản lý Nhà nước và XH của công dân, các quy định của PL đối với quyền này.
b) Nội dung: 
- HS đọc phần đặt vấn đề trong SGK và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi nhằm biết được các quyền và nghĩa vụ của khi tham gia quản lý Nhà nước và XH của công dân, các quy định của PL đối với quyền này.
c) Sản phẩm: Học sinh hiểu được quyền và nghĩa vụ khi tham gia quản lý Nhà nước và XH, các quy định của PL đối với quyền này. Từ đó có những nhận thức ban đầu về quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH.
d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên cho HS đọc phần đặt vấn đề và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau:
Nhóm 1:Theo em những quy định ở phần thông tin 1 và 2 thể hiện quyền gì của công dân?
Nhóm 2: Nhà nước quy định những quyền đó là gì? Nhà nước ban hành những quy định trên để làm gì?
Nhóm 3: Liên hệ và cho biết gia đình em được tham gia bàn bạc hay tham gia quyền quyết định những công việc gì của địa phương?
Nhóm 4: Liên hệ với tình hình trường lớp và cho biết em được tham gia bàn bạc hay tham gia quyền quyết định những công việc gì của trường lớp?
	+ Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.
+ Tiến hành đọc phần thông tin và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
+ Chuẩn bị dụng cụ để trình bày câu trả lời nhóm lên giấy A0.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi
- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Đọc thông tin và trả lời.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành
- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Mời học sinh nhóm khác nhận xét.
	- HS: Trình bày.
- HS: Nhận xét bổ sung.
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh thảo luận để rút ra các nội dung mà giáo viên đã đặt ra.

	Kết luận và nhận định
	Giáo viên định hướng học sinh trả lời, đánh giá kết quả thảo luận nhóm:
Nhóm 1:  Những quy định trên thể hiện quyền: 
- Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của hiến pháp 1992
- Tham gia bàn bạc và quyết định những công việc của xã hội.
Nhóm 2: - Những quy định đó là quyền: quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý XH của công dân. Nhà nước ban hành những quy định trên để xác định quyền và nghĩa vụ của công dân 
Nhóm 3: 
- Tham gia góp ý kiến xây dựng hiến pháp, pháp luật
- Tham gia sửa đổi, bổ sung xây dựng hiến pháp, pháp luật
- Chất vấn đại biểu quốc hội về các lĩnh vực của đời sống XH
- Tố cáo, khiếu nại những việc làm sai trái của cơ quan quản lí nhà nước.
- Bàn bạc quyết định chủ trương xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; Xây dựng các quy ước của xã, thôn về nếp sống văn minh và phòng chống tệ nạn XH.
Nhóm 4:
- Góp ý xây dựng nội quy lớp học, xây dựng nhà trường không có ma tuý, bàn bạc quan tâm đến học sinh nghèo vượt khó, ý kiến về cơ sở vật chất trong trường, vệ sinh môi trường…
Bài học: Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ tham gia đóng góp ý kiến vào công việc của cộng đồng, của đất nước theo quy định của PL.
	












- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.


















Bài học: Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ tham gia đóng góp ý kiến vào công việc của cộng đồng, của đất nước theo quy định của PL.



Nội dung 2. Nội dung bài học 
Mục 1. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH
a) Mục đích: 
	- Giúp học sinh hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. Nêu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
b) Nội dung: 
- Giáo viên cho HS thảo luận lớp và vấn đáp để tìm hiểu nội dung bài học.
c) Sản phẩm: 
- Học sinh hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. Nêu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:
1. Em hiểu quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lí XH là gì?
2. Cho ví dụ.
3. Tại sao Nhà nước lại quy định quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý XH của công dân?
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.
- Tiến hành thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
- Chuẩn bị dụng cụ học tập để ghi câu trả lời thảo luận vào giấy A0.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi
- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Thảo luận nhóm và trình bày kết quả.

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành
- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Học sinh của các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
	- HS: Trình bày.
- HS: Nhận xét bổ sung.


	Kết luận và nhận định
	Giáo viên đánh giá kết quả hoạt động, hướng học sinh trả lời và chốt kiến thức để học sinh ghi bài:
1. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội: Là quyền được tham gia xây dựng, tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội. 
2. Ví dụ: Đi bầu cử tại đại hội Đảng, ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp…
- GV diễn giải thêm: Công dân có quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước…(bầu đại biểu tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước như: quốc hội, HĐUBND…). Tham gia bàn bạc(góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa phương, đất nước) Giám sát…(góp ý việc làn của cơ quan nhà nước).
3. Vì đây là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân. Là cơ sở pháp lý để bảo đảm nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân. Đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với nhà nước và XH.
- GV diễn giải thêm: Chỉ trên cơ sở quyền này người dân mới có thể trực tiếp bầu ra cơ quan quyền lực, thay mặt mình quản lý nhà nước. Tham gia xây dựng hiến pháp, pháp luật và giám sát các công việc chung của đất nước.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.
1. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH
- Khái niệm: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội: Là quyền được tham gia xây dựng, tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội.
- Ý nghĩa: Là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân. Là cơ sở pháp lý để bảo đảm nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân. Đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với nhà nước và XH.


Mục 2. Cách thức thực hiện quyền gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội
a) Mục đích: 
	- Giúp học sinh biết được các hình thức tham gia quản lí NN, quản lí XH của công dân. Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi.
b) Nội dung: 
- Giáo viên đặt vấn đề để học sinh thảo luận cặp đôi nhằm tìm hiểu cách thức thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý XH.
c) Sản phẩm: 
- Học sinh biết được các hình thức tham gia quản lí NN, quản lí XH của công dân. Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi.
d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:
- GV cho tình huống sau và đặt câu hỏi để HS trả lời:
Huyền Trang khoe với mẹ :
Mẹ ơi, hôm nay trường con tổ chức một buổi đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Giáo Dục. Con có đóng góp một số ý kiến liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh mẹ ạ. Thế là con đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội rồi phải không mẹ ?.
Mẹ nói :    
 Con đóng góp ý kiến thì có ý nghiã gì đâu! Mà dù có đóng góp ý kiến thì cũng đâu có phải là đã thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội,  vì quyền này phải do Đại biểu Quốc Hội thực hiện thì mới có hiệu lực.
1. Theo em , giải thích của mẹ có hợp lý không? Suy nghĩ của Huyền Trang có đúng không?
2. Công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, XH bằng cách nào? Nêu ví dụ?
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.
- Tiến hành đọc SGK và thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi
- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Thảo luận chung và trả lời

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành
- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Học sinh còn lại nhận xét, bổ sung.
	- HS: Nhận xét bổ sung.


	Kết luận và nhận định
	Giáo viên hướng học sinh trả lời và chốt kiến thức để học sinh ghi bài:
1. Mẹ Trang không đúng. Trang đúng. Vì công dân cũng có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề chung của đất nước hoặc thông qua Đại biểu của mình trong cơ quan Nhà nước.
2. Bằng hai cách. Trực tiếp và gián tiếp.
- Ví dụ: 
+ Trực tiếp: bày tỏ quan điểm trong cuộc họp tổ dân phố, nêu ý kiến đóng góp trong cuộc vận động làm đường nông thôn, …
+ Gián tiếp: Nêu ý kiến trong cuộc tiếp xúc cử tri để ĐBHĐND tiếp thu và trình bày lên các cuộc họp cấp trên, …
- GV tích hợp QPAN: Quyền làm chủ của công dân: Làm chủ tự nhiên, XH, bản thân để thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh”.
	- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.
2. Cách thức thực hiện quyền gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội
Công dân thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý XH bằng hai cách:
- Trực tiếp góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa phương. Góp ý việc làm của cơ quan quản lý nhà nước trên báo.
- Gián tiếp tham gia thông qua đại biểu của nhân dân để họ kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện quyền gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội
a) Mục đích: 
	- Giúp học hiểu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. 
b) Nội dung: 
- Giáo viên diễn giải và đặt câu hỏi để học sinh hiểu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân.
c) Sản phẩm: 
- Học sinh hiểu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Các bước tiến hành
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên giao nhiệm vụ:
1. Nhà nước tạo điều kiện gì cho công dân và công dân có quyền và trách nhiệm gì với nhà nước.
2. Em sẽ làm gì để phát huy quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của mình?
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập.
- Tiến hành đọc SGK để trả lời câu hỏi.

	Thực hiện nhiệm vụ
	Giáo viên theo dõi
- Quan sát theo dõi học sinh học tập và thực hiện nhiệm vụ.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Thảo luận chung và trả lời

	Báo cáo và thảo luận
	Giáo viên tổ chức điều hành
- Giáo viên mời 1 học sinh bất kỳ để trình bày nội dung. Học sinh còn lại nhận xét, bổ sung.
	- HS: Nhận xét bổ sung.


	Kết luận và nhận định
	Giáo viên hướng học sinh trả lời và chốt kiến thức để học sinh ghi bài:
1. 
- Nhà nước quy định bằng pháp luật. Kiểm tra giám sát việc thực hiện.
- Công dân: Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện nâng cao phẩm chất, năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt.
2. 
- Học tập tốt, lao động tốt và rèn luyện ý thức tổ chức ký luật.
- Tham gia góp ý xây dựng lớp, chi đoàn, các hoạt động ở địa phương (tuyên truyền KHHGĐ, Bài trừ tệ nạn XH…).
	
- Nghe và ghi chép khi GV kết luận.
3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện quyền gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội
Nhà nước đảm bảo và không ngừng tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của mình. 
Công dân có quyền và trách nhiệm tham gia vào các công việc của Nhà nước, của XH để đem lại lợi ích cho XH, cho bản thân.



3. Hoạt động 3: Luyện tập 
	a) Mục đích: 
	- Học sinh vận dụng những kiến thức vừa học để trả lời câu hỏi, bài tập trong SGK.
b) Nội dung: 
		GV cho HS trả lời câu hỏi bài tập trong SGK.
c) Sản phẩm: Học sinh đưa ra câu trả lời, dựa trên sự hiểu biết của bản thân và kiến thức vừa học.       
d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
Giáo viên cho HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi bài tập trong SGK.
- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận cặp đôi để làm bài tập.
- Báo cáo, thảo luận:  HS trả lời, HS khác nhận xét.
- Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét, đối chiếu và so sánh kết quả của cả lớp để từ đó có căn cứ điều chỉnh nội dung dạy học.
4. Hoạt động 4: Vận dụng 
	a) Mục đích: 
	- Học sinh vận dụng kiến thức đã được hình thành ở các hoạt động trên để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến suy nghĩ và khả năng của chính học sinh.
b) Nội dung: 
		- Học sinh tham gia xử lý tình huống có vấn đề theo quan điểm cá nhân.
c) Sản phẩm: 
- HS suy nghĩ và tự đưa ra cách giải quyết tình huống theo ý kiến cá nhân sao cho phù hợp với nội dung bài học vừa học.
d) Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên trình chiếu lên bảng tình huống sau:
Phường P thường xuyên mời các gia đình trong phường đi họp tổ dân phố để thảo luận về việc đóng góp sửa chữa đường đi và một số việc khác của phường. Gia đình anh M rất ít khi tham gia vào công việc của tổ dân phố vì anh cho rằng việc này mất thời gian, vô ích. Khi Tổ trưởng tổ dân phố đến nhà thông báo nội dung và mời gia đình tham dự cuộc họp, anh đóng luôn tiền và thông báo bận không tham dự được.
Câu hỏi: 
1. Anh M suy nghĩ như vậy có đúng không? Vì sao?
2. Theo em, việc tổ chức họp tổ dân phố có ý nghĩa thế nào? Em sẽ làm gì để giúp anh M thấy được ý nghĩa của hoạt động này?
- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình.
- Báo cáo, thảo luận:  HS đối chiếu so sánh và góp ý cho nhau.
- Kết luận, nhận định. 
















































